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PHỤ LỤC: CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 
(Kèm theo Chương trình công tác số         /CTR-TTBVTV ngày       /2/2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

 
I. XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN 

STT Tên chương trình, đề án, dự án Đơn vị chủ 
trì xây dựng 

Thời gian 
trình ban 

hành (hoặc 
thời gian 

hoàn 
thành 

nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo 
theo dõi 

Lãnh đạo 
trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 

Sở NN  
và PTNT 
ban hành 

Tham mưu 
trình 

UBND 
tỉnh, Chủ 

tịch UBND 
tỉnh  

Tham 
mưu 

UBND 
tỉnh trình 

HĐND 
tỉnh 

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Quyết định UBND tỉnh ban hành tiêu 
chí vùng sản xuất chuyên canh một số 
loại cây trồng chủ lực: lúa, ngô, sầu 
riêng, bơ, cam, quýt. 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
12/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc Hiển, 
Phó CCT  

Quyết định số 
335/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2022 và 
Chương trình 
công tác số 

335/QĐ-UBND 
ngày 9/02/2022 

của Sở Nông 
nghiệp và PTNT 2 

Rà soát, sửa đổi bổ sung Quyết định số 
10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 
của UBND tỉnh về việc Quy định đơn 
giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
12/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc Hiển, 
Phó CCT 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN 

STT Tên chương trình, đề án, dự án 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Thời gian 
trình ban 

hành (hoặc 
thời gian 

hoàn thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh 
đạo theo 

dõi 

Lãnh 
đạo phụ 

trách 
trực tiệp 

Ghi chú 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 

Sở NN  
và PTNT 
ban hành 

Tham 
mưu trình 

UBND 
tỉnh, Chủ 

tịch 
UBND 
tỉnh  

Tham 
mưu 

UBND 
tỉnh trình 

HĐND 
tỉnh 

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8) (9) (10) 
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1 

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển 
bền vững ngành hàng cây ăn quả đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030. 

Phòng 
Trồng trọt  

  X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc 
Hiển, 

Phó CCT Quyết định số 
335/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2022 và 
Chương trình 
công tác số 

335/QĐ-UBND 
ngày 9/02/2022 

của Sở Nông 
nghiệp và PTNT 

2 
Kế hoạch triển khai Đề án phát triển 
cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
12/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc 
Hiển, 

Phó CCT 

3 
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc sản 
xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ 
Cà phê niên vụ 2022-2023. 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
12/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc 
Hiển, 

Phó CCT 

4 
Kế hoạch sản xuất năm 2022 lĩnh 
vực Trồng trọt 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
1/2022 

   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc 
Hiển, 

Phó CCT 

Đã tham mưu 
triển (QĐ số 

3381/QĐ-UBND 
ngày 3/12/2021 và 

QĐ 3726/QĐ-
UBND ngày 
28/12/2021)  

5 
Triển khai Kế hoạch tái canh cà phê 
giai đoạn 2021-2025 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
1/2022 

X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc 
Hiển, 

Phó CCT 

Đã triển khai 
(Công văn 
231/SNN-

TTBVTV ngày 
21/1/2022) 

6 

Triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 
2021-2025 và định hướng đến năm 
2030. 

Phòng 
Trồng trọt  

Tháng 
1/2022 

X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c 
Nguyễn 

Hắc 
Hiển, 

Phó CCT 

Đã triển khai 
(Công văn 
231/SNN-

TTBVTV ngày 
21/1/2022) 

7 

Kế hoạch triển khai Đề án phân tích 
chất lượng hóa, lý tính đất trồng lúa 
nước và xây dựng bản đồ đất chuyên 
trồng lúa nước có năm suất, chất 
lượng cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 
2030. 

Phòng 
BVTV  

Tháng 
3/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Vũ 
Thị 

Thanh 
Bình, 

Phó CCT 

Quyết định số 
335/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2022 và 
Chương trình 
công tác số 

335/QĐ-UBND 
ngày 9/02/2022 

của Sở Nông 
nghiệp và PTNT 
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8 
Kế hoạch phòng, chống và ứng phó 
thảm hoạ dịch bệnh trên cây trồng 
trên địa bàn tỉnh. 

Phòng 
BVTV  

Quý I/2022 X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Vũ 
Thị 

Thanh 
Bình, 

Phó CCT 

9 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển 
nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk đến  năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030. 

Phòng 
BVTV  

Tháng 
5/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Vũ 
Thị 

Thanh 
Bình, 

Phó CCT 

Quyết định số 
2725/QĐ-UBND 

10 

Triển khai thực hiện Kế hoạch xây 
dựng mô hình quản lý cây trồng tổng 
hợp (ICM) và cánh đồng mẫu lớn 
trên cây lúa giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh 

Phòng 
BVTV  

Tháng 
4/2022 

X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Vũ 
Thị 

Thanh 
Bình, 

Phó CCT 

Quyết định số 
1304/QĐ-UBND; 

Quyết định số 
3834/QĐ-UBND 

11 

Triển khai Chương trình quản lý dịch 
hại tổng hợp (IPM) trên các cây 
trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao 
và có tiềm năng xuất khẩu tại tỉnh 
Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 

Phòng 
BVTV  

Tháng 
4/2022 

X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Vũ 
Thị 

Thanh 
Bình, 

Phó CCT 

Kế hoạch số 
5302/KH-UBND 

12 

Kế hoạch triển khai bộ ấn phẩm 
bản đồ rủi ro và kế hoạch thích 
ứng với biến đổi khí hậu (CS 
Map) trong quản lý và lập kế 
hoạch sản xuất lúa tại Đắk Lắk 

Phòng 
BVTV  

Tháng 
4/2022 

X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Vũ 
Thị 

Thanh 
Bình, 

Phó CCT 

 

13 

Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển 
sản xuất giống cây trồng nông lâm 
nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy 
sản giai đoạn 2021-2025 và định 
hướng đến năm 2035. 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

Tháng 
3/2022 

 X  

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Lê 
Văn 

Thành 
CCT 

 

 

 

 

 

Quyết định số 
335/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2022 và 
Chương trình 
công tác số 

335/QĐ-UBND 
ngày 9/02/2022 

của Sở 

14 
Kế hoạch tập huấn về cấp mã số 
vùng trồng. 

Trạm 
KDTV nội 

địa 
Quý I/2022 X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c Lê 
Văn 

Thành 
CCT 



 4 

15 
Xây dựng tiêu chí bình tuyển cây đầu 
dòng, vườn cây đầu dòng cây công 
nghiệp và cây ăn quả lâu năm 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

Quý 
IV/2022 

X   

Đ/c Đỗ 
Xuân 
Dũng, 

PGĐ Sở 

Đ/c  Lê 
Văn 

Thành, 
CCT  

 

 
III. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CHI CỤC  

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Theo dõi, cập nhật tiến độ sản xuất các loại 
cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh; tình hình 
thiên tai như khô hạn, ngập lụt đối với các 
loại cây trồng  

Phòng 
Trồng trọt 

UBND cấp 
huyện. 

 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

2 

Hướng dẫn sản xuất, khung lịch thời vụ, 
khuyến cáo cơ cấu giống, sử dụng giống cây 
trồng nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt 
trên địa bàn  

Phòng 
Trồng trọt 

 
UBND cấp 

huyện. 
 

Theo mùa 
vụ 

 X 
Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

3 

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 
tái cơ cấu thuộc lĩnh vực trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật.  

Phòng 
Trồng trọt 

Các phòng, 
trạm, trại; Hàng quý X  

Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 

Sau khi 
Sở ban 
hành kế 
hoạch 

4 
Tham mưu giải quyết các vướng mắc trong 
công tác bồi thường cây trồng, hoa màu trên 
đất khi Nhà nước thu hồi đất  

Phòng 
Trồng trọt 

Các đơn vị liên 
quan 

Thường 
xuyên 

 X 
Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

5 
Tham mưu xử lý về đề xuất thanh lý vườn 
cây của các công ty nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh  

Phòng 
Trồng trọt 

Các đơn vị liên 
quan 

Khi có yêu 
cầu 

 X 
Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

6 Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo tuần, Phòng UBND cấp Thường X  Đ/c Nguyễn  
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
tháng, quý định kỳ hoặc đột xuất tình hình, 
kết quả công tác trồng trọt  

Trồng trọt huyện. 
 

xuyên Hắc Hiển, 
PCCT 

7 

Cập nhật, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu về 
trồng trọt theo mùa vụ; Tổng hợp báo cáo số 
liệu sản xuất cho Cục Trồng trọt  

Phòng 
Trồng trọt 

 
UBND cấp 

huyện. 
 

thường 
xuyên  X 

Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

8 
Tham gia cùng các Sở, ngành lên quan trong 
công tác giám định tư pháp về lĩnh vự trồng 
theo quy định  

Phòng 
Trồng trọt 

Các đơn vị liên 
quan 

Khi có yêu 
cầu  X 

Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

9 
Tham gia đoàn kiểm tra về công tác đào tạo 
nghề nông thôn và chương trình giảm nghèo 
của Sở NN và PTNT 

Phòng 
Trồng trọt 

Các đơn vị liên 
quan 

Khi có yêu 
cầu  X 

Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

10 

Tham gia cùng lãnh đạo Chi cục tham mưu  
giải quyết các khó khăn vướng mắc trong 
công tác khoán vườn cây của các công ty 
nông nghiệp; bồi thường hỗ trợ liên quan 
đến cây trồng của công trình Hồ Krông Pắk 
Thượng 

Phòng 
Trồng trọt 

Các đơn vị liên 
quan 

Khi có yêu 
cầu 

 X 
Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

11 
Tham mưu giải quyết một số nhiệm vụ đột 
xuất, phát sinh khác theo chỉ đạo của lãnh 
đạo chi cục 

Phòng 
Trồng trọt 

Các đơn vị liên 
quan 

Khi có yêu 
cầu 

X  
Đ/c Nguyễn 
Hắc Hiển, 

PCCT 
 

12 
Xây dựng Module truy suất mã số vùng 
trồng, mã số cơ sở đóng gói quả tươi xuất 
khẩu 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại  X  

Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

13 

Triển khai Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 
02/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường 
công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh 
doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh  

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại 

 
 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

14 

Triển khai tiêu chí bình tuyển cây đầu dòng, 
vườn cây đầu dòng đến các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên 
địa bàn tỉnh  

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại 

Thường 
xuyên 

 X 

Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT (sau khi ban 

hành Tiêu 
chí bình 

tuyển) 

15 
Tổ chức thẩm định hồ sơ công nhận cây đầu 
dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp 
và cây ăn quả lâu năm 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Hội đồng 
thẩm định. 

- Các đơn vị 
liên quan 

Thường 
xuyên 

 X 

Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

16 
Triển khai Kế hoạch kiểm tra giống cây 
trồng  

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý II, III X  

Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

17 
Thẩm định hồ sơ công bố Hợp quy giống 
cây trồng 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại 

Thường 
xuyên 

 X 
Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

18 
Thẩm định hồ sơ Quảng cáo, Hội thảo giống 
cây trồng 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

19 
Triển khai thu thập thông tin cấp mã vùng 
trồng và mã số cơ sở đóng gói quả tươi xuất 
khẩu. 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 



 7 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 
Phối hợp điều tra sinh vật gây hại hàng  
nông sản  bảo quản trong kho 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý II X  

Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

21 
Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, 
quản lý vùng trồng đã được cấp mã số 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý  IV X  

Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

22 
Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát quản 
lý cơ sở đóng gói đã được cấp mã số 

Trạm 
KDTV nội 

địa 

Các đơn vị liên 
quan 

Quý IV X  
Đ/c  Lê Văn 
Thành,CCT 

 

23 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra, 
kiểm tra, giám sát về hoạt động sản xuất, kinh 
doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc duy trì 
các điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón, 
thuốc BVTV 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

Các đơn vị có 
liên quan 

Quý I  X 
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

24 
Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng 
chống tham nhũng năm 2022 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

- Phòng HCTH, 
các đơn vị có 

liên quan 
Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

25 
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên 
truyền và phổ biến giáo dục pháp luật năm 
2022 lĩnh vực trồng trọt và BVTV 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

26 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên 
truyền văn bản pháp luật mới về thuốc bảo 
vệ thực vật, bồi dưỡng chuyên môn về thuốc 
bảo vệ thực vật, phân bón  

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 



 8 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

27 

Tập huấn văn bản pháp luật mới cho các tổ 
chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón, 
thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

-Trạm trồng 
trọt và BVTV 
các huyện, thị 
xã, thành phố 

- Phòng BVTV 

Quý 
IV/2021 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

28 

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 
02/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường 
công tác quản lý sử dụng có hiệu quả phân 
bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 
9989/KH-UBND ngày13/10/2021của 
UBND tỉnh về thu gom, xử lý bao gói thuốc 
BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk 
Lắk giai đoạn 2021-2025 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

Các phòng, 
trạm, trại 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

29 

Tham mưu cấp, cấp lại Giấy phép vận 
chuyển thuốc BVTV, giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy 
chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

Các đơn vị có 
liên quan 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

30 
Tiếp  nhận hồ sơ công bố hợp quy, quảng 
cáo phân bón, thuốc BVTV 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

Các đơn vị có 
liên quan 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

31 
 Tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

Các phòng, 
trạm và các đơn 
vị có liên quan 

Thường 
xuyên 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

32 
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh 

Phòng 
Thanh tra, 

-Trạm trồng 
trọt và BVTV Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
giống cây trồng nông nghiệp, chứng nhận 
kiểm dịch thực vật 

Pháp chế các huyện, thị 
xã, thành phố; 
- Trạm Kiểm 
dịch thực vật 

nội địa 

33 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật chuyên ngành, quy định 
về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý 
ngành lĩnh vực về hoạt động sản xuất, kinh 
doanh chất lượng thuốc BVTV, phân bón và 
hạt giống cây trồng nông nghiệp, kiểm tra 
việc duy trì các điều kiện sản xuất, kinh doanh 
phân bón, thuốc BVTV 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

-Trạm trồng 
trọt và BVTV 
các huyện, thị 
xã, thành phố; 
- Trạm Kiểm 
dịch thực vật 

nội địa 

Quý II, III 
(mỗi quý 
một đợt) 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

34 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về buôn bán thuốc BVTV; quy trình sử dụng 
thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau, quả, 
lấy mẫu kiểm định dư lượng thuốc BVTV có 
trong rau, quả, kiểm tra việc duy trì các điều 
kiện SX, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV 

Phòng 
Thanh tra, 
Pháp chế 

-Trạm trồng 
trọt và BVTV 
các huyện, thị 
xã, thành phố; 

 

Quý IV X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

35 Triển khai tu bổ, sủa chữa bẫy đèn 
Phòng 
BVTV 

Các đơn vị liên 
quan 

Quý II X  
Đ/c  Vũ Thị 
Thanh Bình, 

PCCT 
 

36 
Triển khai công tác dự tính dự báo định kỳ 
hàng tuần, hàng tháng và hàng vụ. 

Phòng 
BVTV 

Các đơn vị liên 
quan 

Hàng tuần, 
tháng, vụ 

X  
Đ/c  Vũ Thị 
Thanh Bình, 

PCCT 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

37 
Tập huấn phòng trừ sâu, bệnh trên các loại 
cây trồng 

Phòng 
BVTV 

Các đơn vị liên 
quan 

Quý II, III X  
Đ/c  Vũ Thị 
Thanh Bình, 

PCCT 
 

38 Triển khai các lớp tập huấn IPM  
Phòng 
BVTV 

Các đơn vị liên 
quan 

Quý II, III X  
Đ/c  Vũ Thị 
Thanh Bình, 

PCCT 
 

39 
Triển khai phát triển sản xuất hồ tiêu bền 
vững trên địa bàn tỉnh 

Phòng 
BVTV 

Các đơn vị liên 
quan 

Quý II, III X  
Đ/c  Vũ Thị 
Thanh Bình, 

PCCT 
 

40 

Tham gia công tác nghiên cứu Khoa học về 
BVTV và thực hiện các khảo nghiệm, trình 
diễn thuốc BVTV, phân bón trên các loại 
cây trồng. 

Phòng 
BVTV 

Các đơn vị liên 
quan 

Khi có yêu 
cầu 

X  
Đ/c  Vũ Thị 
Thanh Bình, 

PCCT 
 

41 

Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, 
đánh giá TTHC năm 2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Phòng Thanh 
tra, Pháp chế; 
Trạm KDTV 

nội địa 

Quý I X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

42 
Xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC năm 
2022 

Phòng 
HCTH 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

43 
Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra 
công tác CCHC năm 2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

44 
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên 
truyền công tác CCHC năm 2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

45 Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát Phòng Hành - Phòng Thanh Quý I X  Đ/c Lê Văn  
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì xây 
dựng 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
trình ban 

hành 
(hoặc thời 
gian hoàn 

thành 
nhiệm vụ) 

Thẩm quyền ban hành 

Lãnh đạo Chi 
cục trực tiếp 

phụ trách 
Ghi chú 

Chi cục 
Trồng trọt 
và BVTV 
(hoặc cấp 
huyện tự 
ban hành) 

Sở NN  
và PTNT, 
Giám đốc 
Sở NN và 
PTNT ban 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
TTHC năm 2022 chính, Tổng 

hợp 
tra, Pháp chế; 
Trạm KDTV 

nội địa 

Thành, CCT 

46 
Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin năm 2022 

Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

47 
Xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng 
ISO 9001:2015  

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

48 
Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác 
văn thư, lưu trữ năm 2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

49 
Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 
và phòng cháy chữa cháy năm 2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

50 
Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác 
đào tạo, bồi dưỡng CC, VC năm 2022 

Phòng 
HCTC 

- Các phòng, 
trạm, trại 

Trình ban 
Quý I 

X  
Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

51 
Xây dựng và triển khai quy chế chi tiêu nội 
bộ và quản lý tài sản công năm 2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

52 
Xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết 
kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 
2022 

Phòng Hành 
chính Tổng 

hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 

 

53 
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

Phòng 
HCTH hợp 

- Các phòng, 
trạm, trại Quý I X  

Đ/c Lê Văn 
Thành, CCT 
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